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 Phê duyệt                                                                                    Ban thiết bị 

STT Tên  Mã số  Nơi đặt Ghi chú  
1.  Karl-fischer (KF) 

Mettler V30 - Swiss 

TB/TH/KF/HC-008 P. Thuốc  

2.  Máy độ rã (DG) 

Erweka ZT301- Germany 

TB/TH/DG/HC-011 P. Thuốc  

3.  Khúc xạ kế (REM) 

ATAGO – Japan 

TB/TH/REM/HC-012 P. Thuốc  

4.  Máy đo độ nhớt (UV) 

BROOKFIEL DVII - USA 

TB/TH/UV/HC-015 P. Thuốc  

5.  Năng suất quay cực (PM) ADP 

510 - English 

TB/TH/PM/HC-037 P. Thuốc  

6.  Máy pH(pH) Mettler Toledo 

Senven compact-Swiss 

TB/TH/pH/HC-169 P. Thuốc  

7.  Máy độ dẫn ( ĐD) Horiba- 

Japan 

TB/TH/ĐD/HC-271 P. Thuốc  

8.  Máy độ rã (DG) 

Erweka ZT 31- Germany 

TB/MT/DG/HC-046 P. Mỹ 

phẩm 

 

9.  Máy độ cứng (DG) 

Vadekamp- Germany 

TB/MT/HD/HC-047 P. Mỹ 

phẩm 

 

10.  Máy độ rã Pharmatest (DG) – 

Germany 

TB/MT/DG/HC-064 P. Mỹ 

phẩm 

 

11.  Máy rây bột (RBO) 

Fritsch – Germany 

TB/MT/RBO/KĐ-067 P. Mỹ 

phẩm 

 

12.  Máy đo thế (MT) Metrohm 808 

– Swiss 

TB/MT/MT/HC-069 P. Mỹ 

phẩm 

 

13.  Máy đo pH (pH)  

 HORIBA  - Japan 

TB/MT/pH/HC-106 P. Mỹ 

phẩm 

 

14.  Máy độ dẫn(ĐD) Horiba-Japan TB/MT/ĐD/HC-272 P. Mỹ 

phẩm 

 

15.  Máy pH(pH) Mettler Toledo 

Senven compact-Swiss 

TB/VS/pH/HC-170 P. Vi sinh  

16.  Máy vòng vô khuẩn (VK) 

Haloes Caliper IUL-Spain 

TB/VS/VK/KĐ-174 P. Vi sinh  

17.  Máy đếm hạt bụi (DH) BT610 

MetOne-USA 

TB/VS/DH/KĐ-179 P. Vi sinh  

18.  Máy đo gió/Nhiệt VT 210 (DG) 

KIMO-France 

TB/VS/DG/KĐ-180 P. Vi sinh  

19.  Máy lấy mẫu (LM) SAS Super 

ISO-VWR- Italy 

TB/VS/LM/KĐ-181 P. Vi sinh  

20.  Hệ thống phòng sach (PS) Việt 

nam 

TB/VS/PS/HC-182 P. Vi sinh  

21.  Máy đo  pH (pH)  

HORIBA  - Japan 

TB/TH/pH/HC-102 P.Thực  

phẩm 

 

22.  Máy cất đạm( NH )  

Leco FP -528 -USA 

TB/MT/NH/HC-138 P.Thực 

phẩm 

 

23.  Máy phá mẫu Berghof  

(PM ) -Germany 

TB/MT/PM/KT-145 P.Thực 

phẩm 

 


